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Phụ lục I

	SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG

	[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 13/12 /2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk)


	Số TT
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Số lượng  (xe)
	Chủng loại

	
	
	
	Một cầu
	Hai cầu 
	12-16 chỗ ngồi

	I
	Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
	
	
	
	

	1
	Văn phòng Tỉnh ủy
	4
	
	4
	 

	2
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	6
	1
	5
	

	3
	Văn phòng UBND tỉnh
	6
	1
	5
	 

	4
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	7
	1
	5
	1

	5
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	4
	2
	2
	 

	6
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	4
	2
	1
	1

	7
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	5
	2
	2
	1

	8
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	4
	1
	2
	1

	9
	Sở Y tế
	5
	4
	1
	

	10
	Sở Khoa học và Công nghệ
	2
	1
	1
	 

	11
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2
	1
	1
	 

	12
	Thanh tra tỉnh
	2
	 
	2
	

	13
	Sở Giao thông Vận tải
	2
	1
	1
	 

	14
	Sở Xây dựng
	2
	1
	1
	 

	15
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2
	1
	1
	 

	16
	Sở Tài chính
	2
	1
	1
	 

	17
	Sở Nội vụ
	2
	1
	1
	 

	18
	Sở Tư pháp
	2
	1
	1
	 

	19
	Sở Công Thương
	2
	
	1
	 1

	20
	Sở Ngoại vụ
	1
	 
	1
	 

	21
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	1
	 
	1
	 

	22
	Ban Dân tộc
	1
	 
	1
	 

	23
	Tỉnh đoàn thanh niên
	1
	 
	1
	 

	24
	Hội Nông dân tỉnh
	1
	 
	1
	 

	25
	Hội Cựu chiến binh tỉnh 
	1
	1
	 
	 

	26
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	1
	1
	 
	 

	27
	Ủy ban MTTQ VN tỉnh 
	1
	 
	1
	 

	II
	Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh
	
	
	
	

	1
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	2
	1
	1
	

	2
	Trường CĐVH Nghệ thuật tỉnh
	1
	
	 1
	 

	3
	Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk
	1
	1
	 
	 

	4
	Trường Cao đẳng Đắk Lắk
	2
	1
	 
	1

	5
	Ban QLDA đầu tư XDCT Giao thông và NNPTNT Đắk Lắk
	2
	1
	1
	 

	6
	Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp Đắk Lắk
	2
	1
	1
	 

	III
	Các huyện, thị xã, thành phố
	
	
	
	

	1
	Thành phố Buôn Ma Thuột
	6
	3
	3
	 

	2
	Thị xã Buôn Hồ
	6
	3
	3
	 

	3
	Huyện Cư M'gar
	6
	3
	3
	 

	4
	Huyện Krông Pắc
	6
	3
	3
	 

	5
	Huyện Buôn Đôn
	6
	3
	3
	 

	6
	Huyện Ea Súp
	6
	3
	3
	 

	7
	Huyện Krông Búk
	6
	3
	3
	 

	8
	Huyện Ea H'leo
	6
	3
	3
	 

	9
	Huyện Krông Năng
	6
	3
	3
	 

	10
	Huyện Ea Kar
	6
	3
	3
	 

	11
	Huyện M'Đrắk
	6
	3
	3
	 

	12
	Huyện Cư Kuin
	6
	3
	3
	 

	13
	Huyện Lắk
	6
	3
	3
	 

	14
	Huyện Krông Bông
	6
	3
	3
	 

	15
	Huyện Krông Ana
	6
	3
	3
	 




